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tuyển

1 Phạm Kiều Trang 25//11/2005 Nữ Tày 004305000450 Giỏi 2023
DBĐH Dân tộc 

Trung ương
9.0 Tốt 7720101B Y khoa (B)

Đủ điều kiện 

trúng tuyển

2 Phùng Anh Dũng 06//05/2005 Nam Mường 025205013435 Giỏi 2023
DBĐH Dân tộc 

Trung ương
8.6 Tốt 7720101B Y khoa (B)

Đủ điều kiện 

trúng tuyển

3 Vương Thị Trà My 14//07/2005 Nữ Nùng 004305000459 Giỏi 2023
DBĐH Dân tộc 

Trung ương
8.3 Tốt 7720101B Y khoa (B)

Đủ điều kiện 

trúng tuyển

4 Vi Anh Thư 19//12/2004 Nữ Tày 004304000194 Giỏi 2023
DBĐH Dân tộc 

Trung ương
8.0 Tốt 7720101B Y khoa (B)

Đủ điều kiện 

trúng tuyển

5 Hà Thị Vân Hòa 21//12/2005 Nữ Tày 015305006030 Giỏi 2023
DBĐH Dân tộc 

Trung ương
8.4 Tốt 7720101B Y khoa (B)

Đủ điều kiện 

trúng tuyển

6 Bùi Mai Huyền 26//02/2005 Nữ Kinh 020305001299 Giỏi 2023
DBĐH Dân tộc 

Trung ương
9.2 Tốt 7720501

Răng - Hàm - 

Mặt

Đủ điều kiện 

trúng tuyển

7 Nông Thị Thu Hiền 27//09/2005 Nữ Tày 020305001178 Giỏi 2023
DBĐH Dân tộc 

Trung ương
8.8 Tốt 7720501

Răng - Hàm - 

Mặt

Đủ điều kiện 

trúng tuyển

8 La Thị Hoài Thư 18//10/2005 Nữ Tày 024305001803 Khá 2023
DBĐH Dân tộc 

Trung ương
7.9 Tốt 7720601

Kĩ thuật xét 

nghiệm y học

Đủ điều kiện 

trúng tuyển

9 Lương Thế Đạt 31//03/2005 Nam Tày 015205006467 Khá 2023
DBĐH Dân tộc 

Trung ương
8.0 Tốt 7720601

Kĩ thuật xét 

nghiệm y học

Đủ điều kiện 

trúng tuyển

10 Triệu Thị Thu Hoài 12//02/2005 Nữ Tày 004305001548 Khá 2023
DBĐH Dân tộc 

Trung ương
7.4 Tốt 7720301 Điều dưỡng

Đủ điều kiện 

trúng tuyển

(Đối tượng thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2023-2024)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2024 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG NĂM 2024
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11 Lê Trung Tiến 22/08/2005 Nam Mường 038205017613 Giỏi 2023
DBĐH Dân tộc 

Sầm Sơn
8.4 Tốt 7720101A Y khoa (A)

Đủ điều kiện 

trúng tuyển

12 Trương Phan Anh 12/09/2005 Nam Mường 038205030100 Giỏi 2023
DBĐH Dân tộc 

Sầm Sơn
8.0 Tốt 7720101A Y khoa (A)

Đủ điều kiện 

trúng tuyển

13 Hà Thị Hồng Dung 24/02/2005 Nữ Mường 038305020932 Giỏi 2023
DBĐH Dân tộc 

Sầm Sơn
7.9 Tốt 7720101B Y khoa (B)

Đủ điều kiện 

trúng tuyển

Danh sách gồm 13 thí sinh với 13 nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.
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